	 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

Số: 534/NQ-HĐND

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


       Sơn La, ngày 22 tháng 8 năm 2025


NGHỊ QUYẾT
Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương cấp huyện quản lý vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của ngân sách cấp tỉnh (đợt 2)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ 33
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 125/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước;
Xét Tờ trình số 502/TTr-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2025 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 1168/BC-KTNS ngày 19 tháng 8 năm 2025 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điền 1. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương cấp huyện quản lý vào kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cấp tỉnh quản lý (đợt 2), cụ thể:
1. Tổng vốn điều chỉnh: 160.070 triệu đồng.
2. Phương án điều chỉnh
Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương huyện Vân Hồ (cũ) quản lý vào kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cấp tỉnh quản lý: 160.070 triệu đồng.

(chi tiết Biểu 01 và 02 kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện


1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khoá XV, kỳ họp chuyên đề lần thứ 33 thông qua ngày 22 tháng 8 năm 2025 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.
	
	CHỦ TỊCH

Nguyễn Thái Hưng


Biểu sô 01
TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 
NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CẤP HUYỆN QUẢN LÝ VÀO KẾ HOẠCH ĐẦU 
TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (ĐỢT 2)
(Kèm theo Nghị quyết số 534/NQ-HĐND ngày 22/8/2025 của HĐND tỉnh)
	TT
	Nội dung
	Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cấp huyện quản lý                                 kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của ngân sách cấp tỉnh (Đợt 2)
	Ghi chú

	
	
	Tổng số
	Trong đó:
	

	
	
	
	Nguồn thu xổ số kiến thiết hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM
	Nguồn bổ sung cân đối được phân cấp
	Nguồn thu tiền sử dụng đất
	

	
	Tổng số
	160.070
	5.880
	76.840
	77.350
	

	1
	Huyện Vân Hồ (cũ)
	160.070
	5.880
	76.840
	77.350
	Chi tiết biểu số 2


Biểu số 02
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 
NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG HUYỆN VÂN HỒ (CŨ) QUẢN LÝ VÀO KẾ HOẠCH 
ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 CỦA CẤP TỈNH QUẢN LÝ 
(Kèm theo Nghị quyết số 534/NQ-HĐND ngày 22/8/2025 của HĐND tỉnh)


Đơn vị: Triệu đồng
	
TT

T
	Danh mục dự án
	Địa điểm
	Thời gian thực hiện
	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư/ Quyết định đầu tư
	Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 huyện giao
	Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 điều chỉnh vào kế hoạch đầu tư công cấp tỉnh
	Ghi chú

	
	
	
	
	Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành
	TMĐT
	Tổng cộng
	Trong đó:           Đã giao Kế hoạch hằng năm từ             2021-2024
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng số   (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó:  Ngân sách huyện
	
	
	
	

	
	TỔNG SỐ
	
	
	
	1.171.326
	1.164.189
	160.070
	92.961
	160.070
	


	A
	NGUỒN THU XỔ SỐ HỖ TRỢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
	
	
	52.078
	44.941
	5.880
	4.413
	5.880
	

	(1)
	Dự án khởi công mới giai đoạn 2021 - 2025
	
	
	
	52.078
	44.941
	5.880
	4.413
	5.880
	

	1
	Đường giao thông nội bản bản Chiềng Nưa, bản Mường An xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ
	Xã                  Xuân Nha
	2025-2027
	119/QĐ-UBND ngày 12/02/2025
	3.500
	3.150
	350
	
	350
	

	2
	Đường giao thông liên bản bản Lóng Khủa - Co Hó - Un
	Xã              Song Khủa
	2025-2027
	357/QĐ-UBND ngày 26/3/2025
	10.000
	9.000
	1.000
	
	1.000
	

	3
	Đường nội bản Tà Lạc (đường, đập tràn qua suối)
	Xã                Song Khủa
	2025-2026
	110/QĐ-UBND ngày 10/02/2025
	1.500
	1.383
	117
	
	117
	

	4
	Đầu tư nước sinh hoạt Khò Hồng xã Chiềng Xuân
	Xã               Chiềng Xuân
	2022-2023
	908/QĐ-UBND ngày 14/9/2022
	1.500
	1.380
	120
	120
	120
	

	5
	Nhà lớp học 2T6P+ Cổng trường (Trường THCS Vân Hồ)
	Xã                Vân Hồ
	2024-2025
	711/QĐ-UBND ngày14/6/2024
	5.000
	3.007
	1.993
	1.993
	1.993
	

	6
	Sân vận động xã Tô Múa ( bao gồm trang thiết bị)
	Xã Tô Múa
	2023-2024
	360/QĐ-UBND ngày19/4/2023
	1.000
	650
	350
	350
	350
	

	7
	Đường gt nội bản Pa Chè xã Vân Hồ
	Xã Vân Hồ
	2023-2024
	252/QĐ-UBND ngày 29/3/2023
	2.404
	1.574
	830
	830
	830
	

	9
	Đầu tư NSH bản Khoang Tuống xã Suối Bàng
	Xã              Suối Bàng
	2022-2023
	809/QĐ-UBND ngày 31/8/2022
	2.404
	2.254
	150
	150
	150
	

	10
	Nhà lh 1t2p điểm trường tiểu học bản Lóng luông
	Xã                  Lóng Luông
	2022-2023
	815/QĐ-UBND ngày 31/8/2022
	2.404
	1.600
	70
	70
	70
	

	11
	Nhà lh 1t2p điểm tr. mầm non bản Pù Lầu - X.Nha
	Xã                Xuân Nha
	2022-2023
	806/QĐ-UBND ngày 31/8/2022
	2.404
	1.805
	75
	75
	75
	

	12
	Nhà lh 2t4p điểm trưòng tiểu học tt xã Song Khủa
	Xã                 Song Khủa
	2022-2023
	910/QĐ-UBND ngày14/9/2022
	2.574
	2.469
	105
	105
	105
	

	13
	Nhà văn hoá xã Mường Men
	Xã              Mường Men
	2022-2023
	807/QĐ-UBND ngày 31/8/2022
	3.000
	2.880
	120
	120
	120
	

	14
	Hệ thống tường bao xung quanh UBND xã Mường Tè
	Xã              Mường Tè
	2022-2023
	814/QĐ-UBND ngày 31/8/2022
	2.543
	2.439
	104
	104
	104
	

	15
	Xd nhà bia t. niệm di tích lịch sử bản Tà Lạc - S.Khủa
	Xã               Song Khủa
	2022-2023
	896/QĐ-UBND ngày 12/9/2022
	1.903
	1.827
	76
	76
	76
	

	16
	Nhà văn hoá xã Vân Hồ
	Xã Vân Hồ
	2022-2023
	901/QĐ-UBND ngày 14/9/2022
	1.500
	1.425
	75
	75
	75
	

	17
	Nhà lh 2t 8p tr tiểu học Lóng luông xã Lóng Luông
	Xã              Lóng Luông
	2022-2023
	936/QĐ-UBND 22/9/2022
	5.819
	5.589
	230
	230
	230
	

	18
	Nhà lh 1t 4p tr. Pơ Tào tr.TH -THCS Mường Tè
	Xã               Mường Tè
	2022-2023
	937/QĐ-UBND 22/9/2022
	2.624
	2.509
	115
	115
	115
	

	B
	NGUỒN BỔ SUNG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN
	
	
	494.540
	494.540
	76.840
	54.380
	76.840
	

	1
	Kinh phí làm đường giao thông nông thôn của năm 2021
	UBND xã
	2.021
	
	
	
	1.000
	1.000
	1.000
	

	2
	Sửa chữa đường gt từ tt xã song khủa đi bến khủa xã Song  Khủa
	Xã                  Song Khủa
	2017-2018
	1830/QĐ-UBND ngày 29/12/2017
	6.889
	6.889
	13
	13
	13
	

	3
	NSH bản Pàn xã Tô Múa
	Xã Tô Múa
	2019
	1419/QĐ-UBND ngày 30/10/2018
	2.345
	2.345
	70
	70
	70
	

	4
	Thủy lợi bản dạo xã Tô Múa
	Xã Tô Múa
	2020
	1372/QĐ-UBND ngày 29/10/2018
	811
	811
	64
	64
	64
	

	5
	Nhà lv UBND xã các cơ quan đoàn thể xã liên hòa
	Xã Liên Hòa
	2020
	1373/QĐ-UBND ngày 30/10/2019
	2.013
	2.013
	600
	600
	600
	

	6
	Trồng cây xanh tạo cảnh quan khuôn viên huyên uỷ
	Huyện              Vân Hồ
	2018
	1112/QĐ-UBND ngày 13/9/2018
	3.822
	3.822
	88
	88
	88
	

	7
	Nsh bản Sài Lương xã Tô Múa
	Xã Tô Múa
	2020
	1254/QĐ-UBND ngày 24/9/2019
	979
	979
	284
	284
	284
	

	8
	Ht csht  rãnh nước đ.chiếu sáng cây xanh nút 60-20-18
	Xã Vân Hồ
	2019-2020
	1408/QĐ-UBND ngày 30/10/2018
	11.402
	11.402
	800
	800
	800
	

	9
	Quảng trường TTHC chính trị huyện
	Xã Vân Hồ
	2017-2018
	689/QĐ-UBND ngày 23/6/2017
	14.041
	14.041
	600
	600
	600
	

	10
	Ht cấp nước bs các hồ nước khu tthc chính trị vân Hồ
	Xã Vân Hồ
	2018-2019
	539/QĐ-UBND ngày 02/5/2019
	7.500
	7.500
	400
	400
	400
	

	11
	Đầu tư csht khu dc lô 16,17,18,20 khu tthc chính trị VH
	Xã Vân Hồ
	2018
	1449a/QĐ-UBND ngày 27/10/2017
	7.500
	7.500
	100
	100
	100
	

	12
	Đường gt bản Bó má (bản Nôn) bản nắn xã Liên Hoà
	Xã Liên Hòa
	2020
	1379/QĐ-UBND ngày 30/10/2019
	2.500
	2.500
	600
	600
	600
	

	13
	Đường vào khu sx bản Co Chàm xã lóng Luông
	Xã                 Lóng Luông
	2020
	1401/QĐ-UBND ngày 31/10/2019
	3.778
	3.778
	800
	800
	800
	

	14
	Cầu cứng qua suối bản Tin Tốc xã Chiềng Khoa
	Xã                  Chiềng Khoa
	2020
	1329/QĐ-UBND ngày 14/10/2019
	2.494
	2.494
	585
	585
	585
	

	15
	Trường MN Mường Tè nhà lh 1 tầng 3 ph.bản Pơ tào
	Xã              Mường Tè
	2017-2018
	309/QĐ-UBND ngày 17/4/2017
	1.857
	1.857
	38
	38
	38
	

	16
	Trường tiểu học xã Song Khủa điểm trường TT
	Xã                  Song Khủa
	2017-2018
	342/QĐ-UBND ngày 19/4/2017
	1.954
	1.954
	119
	119
	119
	

	17
	Trường tiểu học Liên Hoà điểm trường TT
	Xã Liên Hòa
	2017-2018
	344/QĐ-UBND ngày 19/4/2017
	1.984
	1.984
	217
	217
	217
	

	18
	Đường vào khu sx Piềng Diến - Bản Thín - Xuân Nha
	Xã                  Xuân Nha
	2021
	328/QĐ-UBND ngày 07/5/2021
	2.000
	2.000
	1.127
	1.127
	1.127
	

	19
	Nhà lh 2t8p trường TH &THCS xã Chiềng Khoa
	Xã                Chiềng Khoa
	2021-2022
	259/QĐ-UBND ngày 15/4/2021
	4.923
	4.923
	1.270
	1.270
	1.270
	

	20
	Nhà lh mầm non điểm trưòng Pa Cốp 1 xã Vân Hồ
	Xã Vân Hồ
	2021-2022
	244/QĐ-UBND ngày 07/4/2021
	2.162
	2.162
	570
	570
	570
	

	21
	Nhà lh 1t2p điểm tr.tiểu học Gốc Đa(Pa Cốp) VH
	Xã Vân Hồ
	2021-2022
	279/QĐ-UBND ngày 20/4/2021
	1.151
	1.151
	300
	300
	300
	

	22
	Nhà lh 2t4p điểm tr.mầm non Lắc Mường- Tô Múa
	Xã Tô Múa
	2021-2022
	316/QĐ-UBND ngày 29/5/2021
	3.000
	3.000
	770
	770
	770
	

	23
	Nhà lh 1t4p điểm tr.tiểu học Liên Hưng - Tô Múa
	Xã Tô Múa
	2021-2022
	367/QĐ-UBND ngày 13/5/2021
	2.000
	2.000
	520
	520
	520
	

	24
	Đường liên bản Ấm Chiềng đa - bản Sôi xã Suối Bàng
	Xã                 Suối Bàng
	2021
	351/QĐ-UBND ngày 11/5/2021
	3.986
	3.986
	1.020
	1.020
	1.020
	

	25
	Ht cấp NSH khu dc Bó Đin - Nà Bai xã Quang Minh
	Xã                 Quang Minh
	2021-2022
	806/QĐ-UBND ngày 09/8/2021
	2.500
	2.500
	640
	640
	640
	

	26
	Đường gtlb Páng - Uông xã Mưòng Men
	Xã                    Chiềng Khoa, Mường Men
	2021
	356/QĐ-UBND ngày 12/5/2021
	5.755
	5.755
	1.476
	1.476
	1.476
	

	27
	Nc cải tạo đường từ tt xã đi bản Lòm xã Quang Minh
	Xã              Quang Minh
	2022-2023
	1389/QĐ-UBND ngày 02/12/2021
	2.800
	2.800
	576
	576
	576
	

	28
	Kinh phí làm đường giao thông nông thôn của năm 2022 theo Nghị quyết số 77/NQ-HĐND tỉnh (bổ sung trợ cấp cân đối ngân sách xã)
	
	
	
	
	
	500
	500
	500
	

	29
	Nước sinh hoạt bản Lắc Mường, xã Tô Múa, huyện Vân Hồ
	Xã Tô Múa
	2.020
	1250/QĐ-UBND ngày 23/9/2019
	3.444
	3.444
	330
	330
	330
	

	30
	Trạm y tế tân xuân
	Xã Tân Xuân
	2019-2020
	1398/QĐ-UBND ngày 30/10/2018
	3.355
	3.355
	140
	140
	140
	

	31
	Nhà làm việc UBND xã, các cơ quan đoàn thể xã Liên Hòa, huyện Vân Hồ
	Xã Liên Hòa
	2.020
	1373/QĐ-UBND ngày 30/10/2019
	2.013
	2.013
	45
	45
	45
	

	32
	Đường vào khu sản xuất Piềng Diến - Bản Thín
	Xã                Xuân Nha
	2021-2022
	328/QĐ-UBND ngày 07/5/2021
	2.000
	2.000
	800
	800
	800
	

	33
	Nhà lớp học Mầm non điểm trường Pa Cốp I, xã Vân Hồ
	Xã Vân Hồ
	2021-2022
	244/QĐ-UBND ngày 07/4/2021
	2.162
	2.162
	850
	850
	850
	

	34
	Nhà lớp học 1T2P điểm trường Tiểu học Gốc Đa (Pa Cốp), xã Vân Hồ
	Xã Vân Hồ
	2021-2022
	279/QĐ-UBND ngày 20/4/2021
	1.151
	1.151
	450
	450
	450
	

	35
	Nhà lớp học 2T4P điểm trường Mầm non Lắc Mường, xã Tô Múa
	Xã Tô Múa
	2021-2022
	316/QĐ-UBND ngày 29/5/2021
	3.000
	3.000
	600
	600
	600
	

	36
	Nhà lớp học 1 tầng 4 phòng điểm trường tiểu học Liên Hưng, Tô Múa
	Xã Tô Múa
	2021-2022
	367/QĐ-UBND ngày13/5/2021
	2.000
	2.000
	800
	800
	800
	

	37
	Hệ thống cấp nước sinh hoạt khu dân cư Bó Đin, bản Nà Bai, xã Quang Minh
	Xã               Quang Minh
	2021-2022
	806/QĐ-UBND ngày 09/8/2021
	2.500
	2.500
	700
	700
	700
	

	38
	Đường liên bản Ấm - Chiềng đa - Sôi
	Xã                 Suối Bàng
	2021-2022
	351/QĐ-UBND ngày 11/5/2021
	3.986
	3.986
	800
	800
	800
	

	39
	Nhà lớp học 2T8P trường TH&THCS, xã Chiềng Khoa
	Xã               Chiềng Khoa
	2021-2022
	259/QĐ-UBND ngày15/4/2021
	4.923
	4.923
	1.200
	1.200
	1.200
	

	40
	Đường giao thông liên bản Páng - Uông
	Xã                   Mường Men
	2021-2022
	356/QĐ-UBND ngày12/5/2021
	5.754
	5.754
	950
	950
	950
	

	41
	Nhà lớp học 2T6P trường Mầm non trung tâm, xã Chiểng Khoa
	Xã                  Chiềng Khoa
	2022-2023
	1382/QĐ-UBND ngày 02/12/2021
	5.000
	5.000
	795
	795
	795
	

	42
	Khối phòng hành chính 1 tầng 4 phòng trường Mầm non trung tâm xã Vân Hồ
	Xã Vân Hồ
	2022-2023
	1383/QĐ-UBND ngày 02/12/2021
	2.000
	2.000
	500
	500
	500
	

	43
	Nhà lớp học 1T2P điểm trường Tiểu học Pa Chè II
	Xã Vân Hồ
	2022-2023
	1384/QĐ-UBND ngày 02/12/2021
	1.000
	1.000
	250
	250
	250
	

	44
	Đường liên bản Suối Mực - Pà Puộc
	Xã                  Chiềng Yên
	2022-2023
	1385/QĐ-UBND ngày 02/12/2021
	15.000
	15.000
	520
	520
	520
	

	45
	Nhà lớp học khu vực bản Chiềng Lè, Trường TH -THCS Chiềng Khoa
	Xã Chiềng Khoa
	2022-2023
	1386/QĐ-UBND ngày 02/12/2021
	2.600
	2.600
	500
	500
	500
	

	46
	Đường giao thông liên xã bản Pơ Tào xã Mường Tè - bản Lòm xã Quang Minh
	Xã                Mường Tè, Quang Minh
	2022-2023
	1388/QĐ-UBND ngày 02/12/2021
	4.500
	4.500
	500
	500
	500
	

	47
	Nhà văn hóa bản Suối Khẩu, xã Suối Bàng
	Xã                Suối Bàng
	2022
	1387/QĐ-UBND ngày 02/12/2021
	800
	800
	300
	300
	300
	

	48
	Nhà lớp học 2 tầng 4 phòng điểm trường tiểu học bản Tưn
	Xã                 Xuân Nha
	2022-2023
	1390/QĐ-UBND ngày 02/12/2021
	2.668
	2.668
	400
	400
	400
	

	49
	Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng + nhà vệ sinh của trưởng THCS Xuân Nha
	Xã                Xuân Nha
	2022-2023
	1391/QĐ-UBND ngày 02/12/2021
	5.500
	5.500
	600
	600
	600
	

	50
	Cầu tràn qua suối bản Chiềng Hin
	Xã               Xuân Nha
	2022-2023
	1392/QĐ-UBND ngày 02/12/2021
	1.500
	1.500
	200
	200
	200
	

	51
	Đường giao thông liên bản Tàu Dàu - Un
	Xã                   Song Khủa
	2022-2023
	1393/QĐ-UBND ngày 02/12/2021
	3.500
	3.500
	400
	400
	400
	

	52
	Đường giao thông liên xã từ bản Uông, Mường Men- bản Đá Mài, Tô Múa-bản Pù Hiềng, Mường Tè
	Xã             Mường Men, Mường Tè,               Tô Múa
	2022-2023
	1397/QĐ-UBND ngày 03/12/2021
	23.000
	23.000
	100
	100
	100
	

	53
	Nhà lớp học Mầm non điểm trường Pa Cốp I, xã Vân Hồ
	Xã Vân Hồ
	2021-2022
	244/QĐ-UBND ngày 07/4/2021
	2.162
	2.162
	312
	312
	312
	

	54
	Nhà lớp học 1T2P điểm trường Tiểu học Gốc Đa (Pa Cốp), xã Vân Hồ
	Xã Vân Hồ
	2021-2022
	279/QĐ-UBND ngày 20/4/2021
	1.151
	1.151
	171
	171
	171
	

	55
	Nhà lớp học 2T4P điểm trường Mầm non Lắc Mường, xã Tô Múa
	Xã Tô Múa
	2021-2022
	316/QĐ-UBND ngày 29/5/2021
	3.000
	3.000
	1.040
	1.040
	1.040
	

	56
	Nhà lớp học 1 tầng 4 phòng điểm trường tiểu học Liên Hưng, Tô Múa
	Xã Tô Múa
	2021-2022
	367/QĐ-UBND ngày 13/5/2021
	2.000
	2.000
	290
	290
	290
	

	57
	Hệ thống cấp nước sinh hoạt khu dân cư Bó Đin, bản Nà Bai, xã Quang Minh
	Xã                 Quang Minh
	2021-2022
	806/QĐ-UBND ngày 09/8/2021
	2.500
	2.500
	670
	670
	670
	

	58
	Nhà lớp học 2T8P trường TH&THCS, xã Chiềng Khoa
	Xã               Chiềng Khoa
	2021-2022
	259/QĐ-UBND ngày 15/4/2021
	4.923
	4.923
	1.493
	1.493
	1.493
	

	59
	Đường giao thông liên bản Páng Chiềng Khoa - Uông xã Mường Men
	Xã              Mường Men
	2021-2022
	356/QĐ-UBND ngày 12/5/2021
	5.754
	5.754
	2.208
	2.208
	2.208
	

	60
	Nhà lớp học 2T6P trường Mầm non trung tâm, xã Chiểng Khoa
	Xã              Chiềng Khoa
	2022-2023
	1382/QĐ-UBND ngày 02/12/2021
	5.000
	5.000
	700
	700
	700
	

	61
	Khối phòng hành chính 1 tầng 4 phòng trường Mầm non trung tâm xã Vân Hồ
	Xã Vân Hồ
	2022-2023
	1383/QĐ-UBND ngày 02/12/2021
	2.000
	2.000
	586
	586
	586
	

	62
	Nhà lớp học 1T2P điểm trường Tiểu học Pa Chè II
	Xã Vân Hồ
	2022-2023
	1384/QĐ-UBND ngày 02/12/2021
	1.000
	1.000
	300
	300
	300
	

	63
	Đường liên bản Suối Mực - Pà Puộc
	Xã              Chiềng Yên
	2022-2023
	1385/QĐ-UBND ngày 02/12/2021
	15.000
	15.000
	300
	300
	300
	

	64
	Nhà lớp học khu vực bản Chiềng Lè, Trường TH -THCS Chiềng Khoa
	Xã             Chiềng Khoa
	2022-2023
	1386/QĐ-UBND ngày 02/12/2021
	2.600
	2.600
	270
	270
	270
	

	65
	Đường giao thông liên xã bản Pơ Tào xã Mường Tè - bản Lòm xã Quang Minh
	Xã              Mường Tè, Quang Minh
	2022-2023
	1388/QĐ-UBND ngày 02/12/2021
	4.500
	4.500
	1.700
	1.700
	1.700
	

	66
	Nhà văn hóa bản Suối Khẩu, xã Suối Bàng
	Xã            Suối Bàng
	2022
	1387/QĐ-UBND ngày 02/12/2021
	800
	800
	200
	200
	200
	

	67
	Hoàn thiện, bổ sung đường từ Trung tâm xã Quang Minh đến bản Lòm
	Xã                 Quang Minh
	2022-2023
	1389/QĐ-UBND ngày 02/12/2021
	2.800
	2.800
	570
	570
	570
	

	68
	Nhà lớp học 2 tầng 4 phòng điểm trường tiểu học bản Tưn
	Xã uân Nha
	2022-2023
	1390/QĐ-UBND ngày 02/12/2021
	2.668
	2.668
	890
	890
	890
	

	69
	Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng + nhà vệ sinh của trưởng THCS Xuân Nha
	Xã uân Nha
	2022-2023
	1391/QĐ-UBND ngày 02/12/2021
	5.500
	5.500
	220
	220
	220
	

	70
	Cầu tràn qua suối bản Chiềng Hin
	Xã              Xuân Nha
	2022-2023
	1392/QĐ-UBND ngày 02/12/2021
	1.500
	1.500
	540
	540
	540
	

	71
	Đường giao thông liên bản Tàu Dàu - Un
	Xã                Song Khủa
	2022-2023
	1393/QĐ-UBND ngày 02/12/2021
	3.500
	3.500
	320
	320
	320
	

	72
	Kinh phí làm đường giao thông nông thôn
	UBND              các xã
	
	
	
	
	500
	500
	500
	

	73
	Hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng khu dân cư lô số 16.17.18.20
	Xã Vân Hồ
	2019-2024
	1408/QĐ-UBND ngày 30/10/2018
	11.402
	11.402
	120
	120
	120
	

	74
	Đường vào bản Sa Lai (đầu Suối Con và đến trung tâm bản), xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ
	Xã Tân Xuân
	2020
	1381/QĐ-UBND ngày 30/10/2019
	2.000
	2.000
	244
	244
	244
	

	75
	Hệ thống cơ sở hạ tầng (điện nước, giao thông) khu bổ sung cấp đất đợt 4, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ
	Xã Tân Xuân
	2019-2020
	754/QĐ-UBND ngày 21/6/2019
	12.000
	12.000
	395
	395
	395
	

	76
	Sân vận động xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ
	Xã                Chiềng Khoa
	2020-2021
	1251/QĐ-UBND ngày 23/9/2019
	2.000
	2.000
	120
	120
	120
	

	77
	Trụ sở ban chỉ huy quân sự xã Xuân Nha
	Xã                    Xuân Nha
	
	712/QĐ-UBND ngày 14/6/2024
	1.400
	1.400
	180
	180
	180
	

	78
	Hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng (điện nước sinh hoạt, hè rãnh thoát nước) các khu vực dân cư khu trung tâm hành chính huyện Vân Hồ
	Xã Vân Hồ
	2019-2021
	418/QĐ-UBND ngày 04/4/2019
	7.467
	7.467
	109
	109
	109
	

	79
	Trồng cây xanh tạo cảnh quan khuôn viên Quảng trường Trung tâm hành chính huyện Vân Hồ
	Xã Vân Hồ
	2020-2021
	1369/QĐ-UBND ngày 25/10/2019
	1.136
	1.136
	307
	307
	307
	

	80
	Nhà lớp học 2T8P trường TH&THCS, xã Chiềng Khoa
	Xã                 Chiềng Khoa
	2021-2022
	259/QĐ-UBND ngày15/4/2021
	4.923
	4.923
	1.742
	1.742
	1.742
	

	81
	Nhà lớp học Mầm non điểm trường Pa Cốp I, xã Vân Hồ
	Xã Vân Hồ
	2021-2022
	244/QĐ-UBND ngày 07/4/2021
	2.162
	2.162
	249
	249
	249
	

	82
	Nhà lớp học 1T2P điểm trường Tiểu học Gốc Đa (Pa Cốp), xã Vân Hồ
	Xã Vân Hồ
	2021-2022
	279/QĐ-UBND ngày 20/4/2021
	1.151
	1.151
	161
	161
	161
	

	83
	Nhà lớp học 2T4P điểm trường Mầm non Lắc Mường, xã Tô Múa
	Xã Tô Múa
	2021-2022
	316/QĐ-UBND ngày 29/5/2021
	3.000
	3.000
	530
	530
	530
	

	84
	Nhà lớp học 1 tầng 4 phòng điểm trường tiểu học Liên Hưng, Tô Múa
	Xã Tô Múa
	2021-2022
	367/QĐ-UBND ngày 13/5/2021
	2.000
	2.000
	240
	240
	240
	

	85
	Đường giao thông liên bản Páng - Uông
	Xã                Mường Men
	2021-2022
	356/QĐ-UBND ngày12/5/2021
	5.754
	5.754
	232
	232
	232
	

	86
	Đường giao thông liên xã bản Pơ Tào xã Mường Tè - bản Lòm xã Quang Minh
	Xã               Mường Tè, Quang Minh
	2022-2023
	1388/QĐ-UBND ngày 02/12/2021
	4.500
	4.500
	2.115
	2.115
	2.115
	

	87
	Nhà văn hóa bản Suối Khẩu, xã Suối Bàng
	Xã               Suối Bàng
	2022
	1387/QĐ-UBND ngày 02/12/2021
	800
	800
	269
	269
	269
	

	88
	Nhà lớp học 2 tầng 4 phòng điểm trường tiểu học bản Tưn
	Xã                 Xuân Nha
	2022-2023
	1390/QĐ-UBND ngày 02/12/2021
	2.668
	2.668
	1.110
	1.110
	1.110
	

	89
	Cầu tràn qua suối bản Chiềng Hin
	Xã                   Xuân Nha
	2022-2023
	1392/QĐ-UBND ngày 02/12/2021
	1.500
	1.500
	714
	714
	714
	

	90
	Nhà lớp học 2T6P trường Mầm non trung tâm, xã Chiềng Khoa
	Xã                  Chiềng Khoa
	2022-2023
	1382/QĐ-UBND ngày 02/12/2021
	5.000
	5.000
	3.200
	3.200
	3.200
	

	91
	Khối phòng hành chính 1 tầng 4 phòng trường Mầm non trung tâm xã Vân Hồ
	Xã Vân Hồ
	2022-2023
	1383/QĐ-UBND ngày 02/12/2021
	2.000
	2.000
	693
	693
	693
	

	92
	Nhà lớp học 1T2P điểm trường Tiểu học Pa Chè II
	Xxa Vân Hồ
	2022-2023
	1384/QĐ-UBND ngày 02/12/2021
	1.000
	1.000
	406
	406
	406
	

	93
	Hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng (vỉa hè, rãnh thoát nước, điện chiếu sáng và cây xanh) tuyến đường nội bộ các nút giao 60-20; 20-18
	Xã Vân Hồ
	2019-2024
	1408/QĐ-UBND ngày 30/10/2018
	11.402
	11.402
	85
	85
	85
	

	94
	Đường liên bản Suối Mực - Pà Puộc
	Xã                  Chiềng Yên
	2022-2023
	1385/QĐ-UBND ngày 02/12/2021
	15.000
	15.000
	1.230
	
	1.230
	

	95
	Xử lý ngập úng khu vực dân cư bản Pa Chè, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ
	Xã Vân Hồ
	2020-2021
	1341/QĐ-UBND ngày  16/10/2019
	4.200
	4.200
	900
	
	900
	

	96
	Hoàn thiện, bổ sung đường từ Trung tâm xã Quang Minh đến bản Lòm
	Xã                Quang Minh
	2022-2023
	1389/QĐ-UBND ngày 02/12/2021
	2.800
	2.800
	300
	
	300
	

	97
	Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng + nhà vệ sinh của trưởng THCS Xuân Nha
	Xã                 Xuân Nha
	2022-2023
	1391/QĐ-UBND ngày 02/12/2021
	5.500
	5.500
	633
	
	633
	

	98
	Đường giao thông liên bản Tàu Dàu - Un
	Xã                 Song Khủa
	2022-2023
	1393/QĐ-UBND ngày 02/12/2021
	3.500
	3.500
	365
	
	365
	

	99
	Hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng khu dân cư lô số 16.17.18.20
	Xã Vân Hồ
	2019-2021
	1392/QĐ-UBND ngày 30/10/2018
	3.907
	3.907
	200
	
	200
	

	100
	Nâng cấp đường bản Tưn - bản Pù Lầu, xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ
	Xã                 Xuân Nha
	2019-2021
	1422/QĐ-UBND ngày 30/10/2018
	9.000
	9.000
	190
	
	190
	

	101
	Thực hiện dự án Hệ thống cơ sở hạ tầng khu dân cư vùng thiên tai di chuyển đến điểm Bó Đin, bản Nà Bai, xã Quang Minh, huyện Vân Hồ (Giai đoạn 1)
	Xã                   Quang Minh
	2019-2021
	1232/QĐ-UBND ngày 18/8/2020
	2.770
	2.770
	100
	
	100
	

	102
	Cầu cứng qua suối bản Tin Tốc, xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ
	Xã               Chiềng Khoa
	2019-2021
	1329/QĐ-UBND ngày 14/10/2019
	2.494
	2.494
	90
	
	90
	

	103
	Đường giao thông từ bản Bướt đến bản Sa Lai (khu vực Suối Con), xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ
	Xã Tân Xuân
	2019-2021
	754/QĐ-UBND ngày 21/6/2019
	12.000
	12.000
	300
	
	300
	

	104
	Hệ thống cơ sở hạ tầng (điện nước, giao thông) khu bổ sung cấp đất đợt 4, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ
	Xã Vân Hồ
	2018-2020
	1435/QĐ-UBND ngày 27/10/2017
	14.440
	14.440
	600
	
	600
	

	105
	Khu chôn lấp và xử lý chất thải rắn huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La
	Xã                Chiềng Khoa
	2019-2024
	1460/QĐ-UBND ngày 31/10/2017
	20.000
	20.000
	100
	
	100
	

	106
	Hệ thống cơ sở hạ tầng (điện nước, giao thông) khu cấp đất cho công an, bộ đội, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ
	Xã Vân Hồ
	2018-2024
	1436/QĐ-UBND ngày 27/10/2017
	12.000
	12.000
	320
	
	320
	

	107
	Hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng (vỉa hè, rãnh thoát nước, điện chiếu sáng và cây xanh) tuyến đường nội bộ các nút giao 60-20; 20-18
	Xã Vân Hồ
	2019-2024
	1408/QĐ-UBND ngày 30/10/2018
	11.402
	11.402
	1.100
	
	1.100
	

	108
	Trụ sở Ban chỉ huy quân sự xã Xuân Nha
	Xã               Xuân Nha
	2024-2025
	712/QĐ-UBND ngày 14/6/2024
	1.400
	1.400
	300
	
	300
	

	109
	Đường giao thông nội bản bản Chiềng Nưa, bản Mường An xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ
	Xã                  Xuân Nha
	2025-2027
	119/QĐ-UBND ngày 12/02/2025
	3.500
	3.500
	1.575
	
	1.575
	

	110
	Đường giao thông liên bản bản Lóng Khủa - Co Hó - Un
	Xã                 Song Khủa
	2025-2027
	357/QĐ-UBND ngày 26/3/2025
	10.000
	10.000
	4.500
	
	4.500
	

	111
	Đường nội bản Tà Lạc (đường, đập tràn qua suối)
	Xã                   Song Khủa
	2025-2026
	110/QĐ-UBND ngày 10/02/2025
	1.500
	1.500
	717
	
	717
	

	112
	Chưa phân bổ chi tiết
	
	
	
	
	
	8.940
	
	8.940
	

	III
	NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÂN SÁCH HUYỆN
	
	
	624.708
	624.708
	77.350
	34.168
	77.350
	

	1
	Xử lý ngập úng khu dc bản Pa Chè xã Vân Hồ
	Xã Vân Hồ
	2020-2021
	1341/QĐ-UBND ngày  16/10/2019
	4.200
	4.200
	378
	378
	378
	

	2
	Lập qh sử dụng đất thời kỳ 2021-2023 kh sử dụng đất 2022
	Huyện              Vân Hồ
	2022-2023
	130/QĐ-UBND ngày 04/3/2021
	2.547
	2.547
	300
	300
	300
	

	3
	Kế hoạch sử dụng đất 2021
	Huyện             Vân Hồ
	2021-2022
	1589/QĐ-UBND ngày 21/10/2020
	447
	447
	287
	287
	287
	

	4
	Qh XD vùng huyện VH năm 2040 tầm nhìn năm 2050
	Huyện                Vân Hồ
	2022-2023
	2745/QĐ-UBND ngày 10/12/2020
	2.049
	2.049
	31
	31
	31
	

	5
	NC đường ql 43 bản Phú khoa xã Chiềng Khoa
	Xã                  Chiềng Khoa
	2020
	1328/QĐ-UBND ngày 14/10/2019
	3.500
	3.500
	850
	850
	850
	

	6
	Đường vàokhu sx bản Co Chàm xã Lóng Luông
	Xã                  Lóng Luông
	2020
	1401/QĐ-UBND ngày 31/10/2019
	3.778
	3.778
	450
	450
	450
	

	7
	Nc đường từ bản Ui đến bản Khà Nhài xã M.men
	Xã                Mường Men
	2020
	1401/QĐ-UBND ngày 31/10/2019
	5.117
	5.117
	2.480
	2.480
	2.480
	

	8
	Hệ thống csht đường gt điện ch.sáng NSH khu dc lô 34
	Xã Vân Hồ
	2019-2020
	1410/QĐ-UBND ngày 30/10/2018
	6.500
	6.500
	830
	830
	830
	

	9
	Hệ thống cấp nước bs các hồ nước tthc huyện
	Xã Vân Hồ
	2018-2019
	539/QĐ-UBND ngày 02/5/2019
	7.500
	7.500
	2.100
	2.100
	2.100
	

	10
	SC đường gt bản Bó Mồng xã Tô Múa đi xã Song Khủa
	Xã                     Song Khủa
	2020-2022
	1722/QĐ-UBND ngày 18/11/2020
	5.000
	5.000
	3.000
	3.000
	3.000
	

	11
	Trồng cây xanh khuôn viên quảng trường tthc VH
	Huyện               Vân Hồ
	2018
	1112/QĐ-UBND ngày 13/9/2018
	3.822
	3.822
	200
	200
	200
	

	12
	Nhà LH mầm non bản Chua Tai xã Vân Hồ
	Xã                   Lóng Luông
	2019
	1376/QĐ-UBND ngày 29/10/2018
	1.388
	1.388
	5
	5
	5
	

	13
	Đầu tư csht các khu dc lô16,17,18,20 khu tthc VH
	Xã Vân Hồ
	2018
	1449a/QĐ-UBND ngày 27/10/2017
	7.500
	7.500
	11
	11
	11
	

	14
	NSH tthc mới UBND xã Xuân Nha
	Xã                Xuân Nha
	2017
	1077/QĐ-UBND ngày 24/10/2016
	7.499
	7.499
	7
	7
	7
	

	15
	Đường nội bộ khu tthc huyện nút 60-20,20-18
	Xã Vân Hồ
	2018-2021
	1408/QĐ-UBND ngày 30/10/2018
	11.402
	11.402
	23
	23
	23
	

	16
	Hệ thống csht khu dc giáp khu dịch vụ tm đấu giá đợt 4
	Xxã Vân Hồ
	2017-2020
	1435/QĐ-UBND ngày 27/10/2017
	14.440
	14.440
	16
	16
	16
	

	17
	Nc cải tạo đường từ tt xã đi bản Lòm xã Quang Minh
	Xã                   Quang Minh
	2020-2021
	1339/QĐ-UBND ngày 16/10/2019
	6.801
	6.801
	1.000
	1.000
	1.000
	

	18
	Quảng trường TTHC chính trị huyện
	Xã Vân Hồ
	2017-2018
	689/QĐ-UBND ngày 23/6/2017
	14.041
	14.041
	800
	800
	800
	

	19
	Đường nội bộ khu TTHC, chính trị VH nút 37+41;30+42
	TTHC
	20/6/2016 -20/10/2016
	1502/QĐ-UBND ngày 16/11/2017
	14.802
	14.802
	10
	10
	10
	

	20
	Sân vận động Chiềng Khoa huyện Vân Hồ
	Xã                    Chiềng Khoa
	2019-2022
	1252/QĐ-UBND ngày 23/9/2019
	2.000
	2.000
	300
	300
	300
	

	21
	San nền và đường khu dân cư TTHC, chính trị huyện Vân Hồ (San nền lô số: O35, O36, O37, O38; đường dân cư gồm các mốc 98 ÷103, 101 ÷99)
	TTHCM
	2015-2016
	239/QĐ-UBND ngày 06/4/2016
	8.856
	8.856
	70
	70
	70
	

	22
	Hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng (điện nước sinh hoạt, hè rãnh thoát nước) các khu vực dân cư khu trung tâm hành chính huyện Vân Hồ
	Xã Vân Hồ
	2018
	418/QĐ-UBND ngày 04/4/2019
	7.467
	7.467
	770
	770
	770
	

	23
	Hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng khu dân cư lô số 16.17.18.20
	Xã Vân Hồ
	2.019
	1392/QĐ-UBND ngày 30/10/2018
	3.907
	3.907
	1.385
	1.385
	1.385
	

	24
	Nâng cấp đường Quốc lộ 43 - Bản Phú Khoa, xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ
	Xã                 Chiềng Khoa
	2020
	1328/QĐ-UBND ngày 14/10/2019
	3.500
	3.500
	200
	200
	200
	

	25
	Đường vào khu sản xuất bản Co Chàm, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ
	Xã                    Lóng Luông
	2020
	1401/QĐ-UBND ngày 31/10/2019
	3.778
	3.778
	100
	100
	100
	

	26
	Nâng cấp, cải tạo đường từ trung tâm xã đi bản Lòm, xã Quang Minh, huyện Vân Hồ
	Xã                  Quang Minh
	2020-2021
	1339/QĐ-UBND ngày 16/10/2019
	6.801
	6.801
	1.717
	1.717
	1.717
	

	27
	Nâng cấp đường bản Tưn - bản Pù Lầu, xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ
	Xã                    Xuân Nha
	2019-2020
	1422/QĐ-UBND ngày 30/10/2018
	9.000
	9.000
	1.240
	1.240
	1.240
	

	28
	Xử lý ngập úng khu vực dân cư bản Pa Chè, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ
	Xã Vân Hồ
	2021-2022
	1341/QĐ-UBND ngày  16/10/2019
	4.200
	4.200
	376
	376
	376
	

	29
	Giải phóng mặt bằng khu 35ha trung tâm hành chính, chính trị huyện Vân Hồ
	Xã Vân Hồ
	2017
	1066/QĐ-UBND ngày 18/10/2016
	38.000
	38.000
	63
	63
	63
	

	30
	Khắc phục mưa lũ đường giao thông từ trung tâm xã Chiềng Xuân đến bản Nà Sàng, xã Chiềng Xuân, huyện Vân Hồ
	Xã               Chiềng Xuân
	2020-2022
	776/QĐ-UBND ngày 08/7/2020
	20.000
	20.000
	335
	335
	335
	

	31
	HT csht điện nước, gt bổ sung cấp đất đợt4
	Xã Vân Hồ
	2017-2020
	1435/QĐ-UBND ngày 27/10/2017
	14.440
	14.440
	530
	530
	530
	

	32
	HT csht rãnh th.nước điên chiếu sang cây xanh 60-20
	Xã Vân Hồ
	2018-2021
	1408/QĐ-UBND ngày 30/10/2018
	11.402
	11.402
	200
	200
	200
	

	33
	HT csht điên NSH, rãnh thoát nước khu vực dc tthc
	Xã vân Hồ
	2019-2022
	418/QĐ-UBND ngày 04/4/2019
	7.467
	7.467
	100
	100
	100
	

	34
	Nhà văn hóa xã Tô Múa, huyện Vân Hồ
	Xã Tô Múa
	2019-2022
	942/QĐ-UBND ngày 22/9/2022
	1.000
	1.000
	6
	6
	6
	

	35
	Kế hoạch sử dụng đất năm 2023
	Huyện              Vân Hồ
	2.022
	1088/QĐ-UBND ngày 26/10/2022
	450
	450
	50
	50
	50
	

	36
	Đường giao thông liên xã từ bản Uông, Mường Men- bản Đá Mài, Tô Múa-bản Pù Hiềng, Mường Tè
	Xã                 Mường Men, Mường Tè,              Tô Múa
	2022-2023
	1397/QĐ-UBND ngày 03/12/2021
	23.000
	23.000
	1.398
	1.398
	1.398
	

	37
	Hoàn thiện cơ sở hạ tầng điện nước giao thông khu bs cấp đất đợt 4 huyện Vân Hồ
	Xã Vân Hồ
	2017-2020
	1435/QĐ-UBND ngày 27/10/2017
	14.440
	14.440
	650
	650
	650
	

	38
	Hoàn thiện cơ sở hạ tầng điện, nước sinh hoạt, rãnh thoát nước khu dân cư Trung tâm hành chính huyện Vân Hồ
	Xã Vân Hồ
	2019-2022
	418/QĐ-UBND ngày 04/4/2019
	7.467
	7.467
	150
	150
	150
	

	39
	Đường vào bản Sa Lai (Suối con đến trung tâm bản)-Tân Xuân
	Xã Tân Xuân
	2019-2022
	1381/QĐ-UBND ngày 30/10/2019
	2.000
	2.000
	159
	159
	159
	

	40
	Nâng cấp đường bản Tưn bản Pù Lầu xã Xuân Nha
	Xã                 Xuân Nha
	2018-2021
	1422/QĐ-UBND ngày 30/10/2018
	9.000
	9.000
	174
	174
	174
	

	41
	Xử lý ngập úng khu dân cư bản Pa Chè xã Vân Hồ
	Xã Vân Hồ
	2019-2022
	1341/QĐ-UBND ngày 16/10/2019
	4.200
	4.200
	280
	280
	280
	

	42
	Sân vận động Chiềng khoa
	Xã               Chiềng Khoa
	2019-2022
	1252/QĐ-UBND ngày 23/9/2019
	2.000
	2.000
	150
	150
	150
	

	43
	Hoàn thiện cơ sở hạ tầng vỉa hè rãnh nước điện cây xanh 60-20;20-18
	Xã Vân Hồ
	2018-2021
	1408/QĐ-UBND ngày 30/10/2018
	11.402
	11.402
	410
	410
	410
	

	44
	Trụ sở làm việc đảng uỷ, HĐND,UBND - Mường men
	Xã              Mường Men
	2017
	1077/QĐ-UBND ngày 24/10/2016
	7.499
	7.499
	18
	18
	18
	

	45
	Đường giao thông từ trung tâm xã đến bản To Ngùi, xã Quang minh
	Xã                Quang Minh
	2022-2023
	938/QĐ-UBND ngày 22/9/2022
	3.463
	3.463
	16
	16
	16
	

	46
	Hoàn thiện cơ sở hạ tầng khu dân cư lô 16,17,18,20
	Xã Vân Hồ
	2018
	1449a/QĐ-UBND ngày 27/10/2017
	7.500
	7.500
	10
	10
	10
	

	47
	Đường giao thông liên bản Suối Liếm - Cho Đáy -Đá mài, xã Tô Múa
	Xã Tô Múa
	2022-2023
	942/QĐ-UBND ngày 22/9/2022
	1.000
	1.000
	11
	11
	11
	

	48
	Đường giao thông từ bản Bướt - bản Sa Lai (Suối Con) Tân Xuân
	Xã Tân Xuân
	2019-2021
	754/QĐ-UBND ngày 21/6/2019
	12.000
	12.000
	23
	23
	23
	

	49
	Trồng cây xanh tạo cảnh quan khuôn viên Quảng trường Trung tâm hành chính huyện Vân Hồ
	Huyện                Vân Hồ
	2018
	1112/QĐ-UBND ngày 13/9/2018
	3.822
	3.822
	300
	300
	300
	

	50
	Trụ sở Huyện ủy huyện Vân Hồ
	Khu HCM
	2015-2021
	3196/QĐ-UBND ngày 31/12/2016
	60.535
	60.535
	1.400
	1.400
	1.400
	

	51
	Trụ sở HĐND - UBND huyện Vân Hồ
	Xã Vân Hồ
	2019
	3195/QĐ-UBND ngày 31/12/2016
	67.518
	67.518
	200
	200
	200
	

	52
	Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND - UBND xã Mường Men
	Xã                Mường Men
	2017
	1077/QĐ-UBND ngày 24/10/2016
	7.499
	7.499
	115
	115
	115
	

	53
	Trụ sở làm việc Đảng ủy - HĐND, UBND xã Vân Hồ
	Xã Vân Hồ
	2017-2019
	1361/QĐ-UBND ngày 26/10/2018
	8.883
	8.883
	250
	250
	250
	

	54
	Xử lý ngập úng khu vực bản Co Tăng, Co Chàm, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ
	Xã                 Lóng Luông
	2020-2021
	516/QĐ-UBND ngày 18/6/2021
	13.000
	13.000
	64
	64
	64
	

	55
	Hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng (điện nước sinh hoạt, hè rãnh thoát nước) các khu vực dân cư khu trung tâm hành chính huyện Vân Hồ
	Xã Vân Hồ
	2019-2024
	1408/QĐ-UBND ngày 30/10/2018
	11.402
	11.402
	400
	400
	400
	

	56
	Hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng khu dân cư lô số 16.17.18.20
	Xã Vân Hồ
	2019
	1392/QĐ-UBND ngày 30/10/2018
	3.907
	3.907
	690
	690
	690
	

	57
	Nâng cấp đường bản Tưn - bản Pù Lầu, xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ
	Xã                 Xuân Nha
	2019-2020
	1422/QĐ-UBND ngày 30/10/2018
	9.000
	9.000
	480
	480
	480
	

	58
	Cầu cứng qua suối bản Tin Tốc, xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ
	Xã                Chiềng Khoa
	2020
	1329/QĐ-UBND ngày 14/10/2019
	2.494
	2.494
	196
	196
	196
	

	59
	Cầu cứng bản Phụ Mẫu I, xã Chiềng Yên, huyện Vân Hồ
	Xã                 Chiềng Yên
	2020
	1363/QĐ-UBND ngày 24/10/2019
	1.694
	1.694
	250
	250
	250
	

	60
	Đường vào bản Sa Lai (đầu Suối Con và đến trung tâm bản), xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ
	Xã                    Tân Xuân
	2020
	1381/QĐ-UBND ngày 30/10/2019
	2.000
	2.000
	420
	420
	420
	

	61
	Đường giao thông từ bản Bướt đến bản Sa Lai (khu vực Suối Con), xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ
	Xã                   Tân Xuân
	2019-2020
	754/QĐ-UBND ngày 21/6/2019
	12.000
	12.000
	650
	650
	650
	

	62
	Hệ thống cơ sở hạ tầng (điện nước, giao thông) khu bổ sung cấp đất đợt 4, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ
	Xã Vân Hồ
	2017-2018
	1435/QĐ-UBND ngày 27/10/2017
	14.440
	14.440
	2.467
	2.467
	2.467
	

	63
	Sân vận động xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ
	Xã                 Chiềng Khoa
	2020-2021
	1251/QĐ-UBND ngày 23/9/2019
	2.000
	2.000
	500
	500
	500
	

	64
	Nâng cấp, cải tạo đường từ trung tâm xã đi bản Lòm, xã Quang Minh, huyện Vân Hồ
	Xã                 Quang Minh
	2020-2021
	1339/QĐ-UBND ngày 16/10/2019
	6.801
	6.801
	200
	200
	200
	

	65
	Hỗ trợ bảo tồn làng nghề truyền thống dân tộc Dao, bản Suối Lìn, xã Vân Hồ
	Xã Vân Hồ
	2019-2020
	2396/QĐ-UBND ngày 12/12/2018
	4.738
	4.738
	512
	512
	512
	

	66
	Hệ thống cơ sở hạ tầng (điện nước, giao thông) khu cấp đất cho công an, bộ đội, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ
	Xã Vân Hồ
	2018-2024
	1436/QĐ-UBND ngày 27/10/2017
	12.000
	12.000
	250
	250
	250
	

	67
	Hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng (vỉa hè, rãnh thoát nước, điện chiếu sáng và cây xanh) tuyến đường nội bộ các nút giao 60-20; 20-18
	Xã Vân Hồ
	2019-2024
	1408/QĐ-UBND ngày 30/10/2018
	11.402
	11.402
	1.156
	1.156
	1.156
	

	68
	Chưa phân bổ chi tiết theo chỉ tiêu tỉnh giao
	
	
	
	
	
	43.182
	
	43.182
	



